	TRƯỜNG THCS CAO AN

------------------
	DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 8A
NĂM HỌC 2020 - 2021
-----------------

                Cao An, ngày 03 tháng 9 năm 2020


	STT
	HỌ VÀ TÊN
	NGÀY SINH
	GIỚI TÍNH
	LỚP CŨ
	GHI CHÚ

	01
	Phạm Vũ Hải Anh
	27/12/2007
	Nam
	7A
	

	2
	Nguyễn Thị Ngọc Anh
	24/09/2007
	Nữ
	7A
	

	3
	Lưu Thị Quỳnh Anh
	31/01/2007
	Nữ
	7A
	

	4
	Nguyễn Đức Bảo
	03/08/2007
	Nam
	7A
	

	5
	Phạm Thị Dung
	27/10/2007
	Nữ
	7A
	

	6
	Lê Minh Duy
	06/11/2007
	Nam
	7A
	

	7
	Đỗ Thuỳ Dương
	18/08/2007
	Nữ
	7A
	

	8
	Trần Thị Thuỳ Dương
	20/11/2007
	Nữ
	7A
	

	9
	Nguyễn Trọng Đại
	15/09/2007
	Nam
	7A
	

	10
	Nguyễn Thị Ngọc Điệp
	23/01/2007
	Nữ
	7A
	

	11
	Hoàng Anh Đức
	28/06/2007
	Nam
	7A
	

	12
	Nguyễn Thị Ngân Giang
	18/01/2007
	Nữ
	7A
	

	13
	Nguyễn Thuý Hằng
	18/11/2007
	Nữ
	7A
	

	14
	Nguyễn Thị Hiền
	08/09/2007
	Nữ
	7A
	

	15
	Đào Minh Hiển
	30/07/2007
	Nam
	7A
	

	16
	Hoàng Trung Hiếu
	03/09/2007
	Nam
	7A
	

	17
	Nguyễn Minh Hoà
	11/12/2007
	Nữ
	7A
	

	18
	Nguyễn Quang Hợp
	19/11/2007
	Nam
	7A
	

	19
	Phạm Thị Huệ
	09/10/2007
	Nữ
	7A
	

	20
	Nguyễn Duy Hưởng
	23/08/2007
	Nam
	7A
	

	21
	Lê Bách Khoa
	22/04/2007
	Nam
	7A
	

	22
	Nguyễn Thuỳ Linh
	07/11/2007
	Nữ
	7A
	

	23
	Phạm Thuỳ Linh
	12/09/2007
	Nữ
	7A
	

	24
	Hoàng Khánh Ly
	22/08/2007
	Nữ
	7A
	

	25
	Đỗ Thị Lưu Ly
	16/01/2007
	Nữ
	7A
	

	26
	Nguyễn Thiện Minh
	26/09/2007
	Nam
	7A
	

	27
	Đỗ Bảo Ngọc
	23/11/2007
	Nữ
	7A
	

	28
	Đỗ Thị Bảo Ngọc
	06/10/2007
	Nữ
	7A
	

	29
	Đặng Thị Mai Phương
	19/10/2007
	Nữ
	7A
	

	30
	Phạm Văn Phương
	03/04/2007
	Nam
	7A
	

	31
	Nguyễn Đức Quân
	31/07/2007
	Nam
	7A
	

	32
	Nguyễn Trường Sơn
	11/08/2007
	Nam
	7A
	

	33
	Phạm Văn Tập
	30/03/2007
	Nam
	7A
	

	34
	Đào Thị Thanh Thảo
	10/10/2007
	Nữ
	7A
	

	35
	Nguyễn Thị Thảo
	03/02/2007
	Nữ
	7A
	

	36
	Hoàng Nguyễn Mạnh Tiến
	29/08/2007
	Nam
	7A
	

	37
	Vũ Nhân Trà
	26/04/2007
	Nam
	7A
	

	38
	Cù Thị Tuyến
	28/06/2007
	Nữ
	7A
	

	39
	Đào Thuý Vân
	17/07/2007
	Nữ
	7A
	

	40
	Ngô Tường Vi
	30/01/2007
	Nữ
	7A
	

	41
	Hoàng Huy Vũ
	09/06/2007
	Nam
	7A
	

	42
	Nguyễn Hải Dương
	08/05/2007
	Nam
	7D
	

	
	
	
	
	
	

	
	Tổng: 42
	(Nữ: 23)      
	(Nam: 19)
	
	


                                                                                                      HIỆU TRƯỞNG

                                                                                               NGUYỄN TRƯỜNG SƠN
	TRƯỜNG THCS CAO AN

------------------
	DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 8B

NĂM HỌC 2020 - 2021
-----------------

                Cao An, ngày 03 tháng 9 năm 2020


	STT
	HỌ VÀ TÊN
	NGÀY SINH
	GIỚI TÍNH
	LỚP CŨ
	GHI CHÚ

	01
	Nguyễn Duy Anh
	14/02/2007
	Nam
	7B
	

	2
	Phạm Thị Duyên Anh
	30/11/2007
	Nữ
	7B
	

	3
	Nguyễn Hà Anh
	11/01/2007
	Nam
	7B
	

	4
	Lê Hoàng Anh
	27/11/2007
	Nam
	7B
	

	5
	Hồ Hồng Anh
	15/11/2007
	Nữ
	7B
	

	6
	Vũ Tiến Anh
	11/10/2007
	Nam
	7B
	

	7
	Nguyễn Thị Trâm Anh
	01/11/2007
	Nữ
	7B
	

	8
	Phạm Tuấn Anh
	28/09/2007
	Nam
	7B
	

	9
	Hoàng Minh Ánh
	15/08/2007
	Nữ
	7B
	

	10
	Nguyễn Thị Minh Ánh
	05/03/2007
	Nữ
	7B
	

	11
	Phạm Thị Minh Ánh
	07/05/2007
	Nữ
	7B
	

	12
	Phạm Lệ Chi
	24/01/2007
	Nữ
	7B
	

	13
	Nguyễn Mai Chi
	31/12/2007
	Nữ
	7B
	

	14
	Nguyễn Thị Kiều Chinh
	15/03/2007
	Nữ
	7B
	

	15
	Đỗ Thị Thu Dung
	01/03/2007
	Nữ
	7B
	

	16
	Nguyễn Mạnh Dũng
	23/10/2007
	Nam
	7B
	

	17
	Nguyễn Ngọc Dũng
	08/02/2007
	Nam
	7B
	

	18
	Phạm Văn Dũng
	01/11/2007
	Nam
	7B
	

	19
	Nguyễn Cao Duy
	06/04/2007
	Nam
	7B
	

	20
	Đỗ Văn Duy
	17/07/2007
	Nam
	7B
	

	21
	Nguyễn Thành Đông
	15/04/2007
	Nam
	7B
	

	22
	Dương Anh Đức
	18/04/2007
	Nam
	7B
	

	23
	Vũ Minh Đức
	27/08/2007
	Nam
	7B
	

	24
	Nguyễn Văn Được
	25/02/2007
	Nam
	7B
	

	25
	Hoàng Đức Giang
	05/06/2007
	Nam
	7B
	

	26
	Đào Ngọc Hải
	11/09/2007
	Nam
	7B
	

	27
	Vũ Thị Hằng
	20/01/2007
	Nữ
	7B
	

	28
	Trần Thị Thu Hiền
	24/12/2007
	Nữ
	7B
	

	29
	Đào Ngọc Lâm
	02/11/2007
	Nam
	7B
	

	30
	Nguyễn Thị Mai
	16/10/2007
	Nữ
	7B
	

	31
	Đào Duy Nam
	19/03/2007
	Nam
	7B
	

	32
	Lưu Thị Linh Nhi
	29/11/2007
	Nữ
	7B
	

	33
	Nguyễn Thị Nhung
	02/02/2007
	Nữ
	7B
	

	34
	Nguyễn Văn Soái
	30/04/2007
	Nam
	7B
	

	35
	Đỗ Văn Sỹ
	23/06/2007
	Nam
	7B
	

	36
	Đỗ Thị Thơm
	15/05/2007
	Nữ
	7B
	

	37
	Đào Trọng Tiến
	10/06/2007
	Nam
	7B
	

	38
	Đỗ Xuân Tùng
	05/12/2007
	Nam
	7B
	

	39
	Trịnh Hạ Vi
	17/10/2007
	Nữ
	7B
	

	40
	Vũ Quang Việt
	12/04/2007
	Nam
	7B
	

	41
	Nguyễn Long Vũ
	03/08/2007
	Nam
	7B
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Tổng: 41
	(Nữ: 17)      
	(Nam: 24)
	


                                                                                                      HIỆU TRƯỞNG

                                                                                               NGUYỄN TRƯỜNG SƠN

	TRƯỜNG THCS CAO AN

------------------
	DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 8C

NĂM HỌC 2020 - 2021
-----------------

                Cao An, ngày 03 tháng 9 năm 2020


	STT
	HỌ VÀ TÊN
	NGÀY SINH
	GIỚI TÍNH
	LỚP CŨ
	GHI CHÚ

	01
	Nguyễn Vũ Lan Anh
	02/07/2007
	Nữ
	7C
	

	2
	Nguyễn Văn Ba
	02/10/2007
	Nam
	7C
	

	3
	Vũ Thị Dung
	08/07/2007
	Nữ
	7C
	

	4
	Phạm Thu Hằng
	06/11/2007
	Nữ
	7C
	

	5
	Nguyễn Minh Hiếu
	28/12/2007
	Nam
	7C
	

	6
	Hoàng Trung Hiếu
	04/05/2007
	Nam
	7C
	

	7
	Nguyễn Văn Trung Hiếu
	09/12/2007
	Nam
	7C
	

	8
	Nguyễn Thị Hoài
	31/12/2007
	Nữ
	7C
	

	9
	Lê Huy Hoàng
	25/03/2007
	Nam
	7C
	

	10
	Phạm Văn Hùng
	05/02/2007
	Nam
	7C
	

	11
	Hà Công Huy
	30/08/2007
	Nam
	7C
	

	12
	Nguyễn Thị Kháng Huyền
	29/10/2007
	Nữ
	7C
	

	13
	Hoàng Vũ Quỳnh Hương
	10/12/2007
	Nữ
	7C
	

	14
	Nguyễn Thị Thu Hương
	16/04/2007
	Nữ
	7C
	

	15
	Phạm Hoàng Đức Khang
	19/01/2007
	Nam
	7C
	

	16
	Bùi Duy Khánh
	29/06/2007
	Nam
	7C
	

	17
	Nguyễn Gia Khánh
	17/12/2007
	Nam
	7C
	

	18
	Phạm Gia Khánh
	01/06/2007
	Nam
	7C
	

	19
	Lê Văn Đăng Khoa
	26/10/2007
	Nam
	7C
	

	20
	Hoàng Anh Khôi
	15/04/2007
	Nam
	7C
	

	21
	Phạm Trung Kiên
	03/02/2007
	Nam
	7C
	

	22
	Nguyễn Vũ Kiên
	17/10/2007
	Nam
	7C
	

	23
	Nguyễn Thị Thuỳ Linh
	28/12/2007
	Nữ
	7C
	

	24
	Vũ Thị Thuỳ Linh
	14/06/2007
	Nữ
	7C
	

	25
	 Nguyễn Huỳnh Bảo Long
	20/08/2007
	Nam
	7C
	

	26
	Đào Ngọc Ly
	07/12/2007
	Nữ
	7C
	

	27
	Trần Hải Nam
	16/02/2007
	Nam
	7C
	

	28
	Nguyễn Hoàng Nam
	15/07/2007
	Nam
	7C
	

	29
	Dương Nguyệt Nga
	18/07/2007
	Nữ
	7C
	

	30
	Trịnh Bảo Ngọc
	30/01/2007
	Nữ
	7C
	

	31
	Nguyễn Tuấn Nhật
	03/10/2007
	Nam
	7C
	

	32
	Ngô Yến Nhi
	11/05/2007
	Nữ
	7C
	

	33
	Đào Thị Yến Nhi
	09/08/2007
	Nữ
	7C
	

	34
	Nguyễn Thái Nhiên
	20/01/2007
	Nữ
	7C
	

	35
	Nguyễn Minh Tâm
	14/09/2007
	Nữ
	7C
	

	36
	Nguyễn Hữu Thành
	28/09/2007
	Nam
	7C
	

	37
	Nguyễn Đức Thắng
	11/11/2007
	Nam
	7C
	

	38
	Lê Minh Tiến
	03/06/2007
	Nam
	7C
	

	39
	Dương Văn Trọng
	17/03/2007
	Nam
	7C
	

	40
	Phạm Đào Thảo Vân
	23/09/2007
	Nữ
	7C
	

	41
	Đỗ Văn Xuân
	18/04/2007
	Nam
	7C
	

	42
	Nguyễn Ngọc Diệu Linh
	21/10/2007
	Nữ
	Đến
	

	
	Tổng: 42
	(Nữ: 18)      
	(Nam: 24)
	
	


                                                                                                      HIỆU TRƯỞNG

                                                                                               NGUYỄN TRƯỜNG SƠN
	TRƯỜNG THCS CAO AN

------------------
	DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 8D

NĂM HỌC 2020 - 2021
-----------------

                Cao An, ngày 03 tháng 9 năm 2020


	STT
	HỌ VÀ TÊN
	NGÀY SINH
	GIỚI TÍNH
	LỚP CŨ
	GHI CHÚ

	01
	Nguyễn Thị Mai Anh
	18/12/2007
	Nữ
	7D
	

	2
	Vũ Việt Anh
	21/11/2007
	Nam
	7D
	

	3
	Nguyễn Văn Ba
	11/01/2007
	Nam
	7D
	

	4
	Đặng Đình Duy
	08/11/2007
	Nam
	7D
	

	5
	Đào Văn Đại
	21/08/2006
	Nam
	7D
	

	6
	Hoàng Đăng Huấn
	17/06/2007
	Nam
	7D
	

	7
	Lưu Văn Huy
	14/09/2007
	Nam
	7D
	

	8
	Phạm Thị Diệu Hương
	29/05/2007
	Nữ
	7D
	

	9
	Nguyễn Chí Kiên
	31/08/2006
	Nam
	7D
	

	10
	Nguyễn Trung Kiên
	30/09/2007
	Nam
	7D
	

	11
	Nguyễn Văn Tuấn Kiên
	31/12/2007
	Nam
	7D
	

	12
	Lê Thảo Linh
	31/05/2007
	Nữ
	7D
	

	13
	Phạm Thị Thuỳ Linh
	29/11/2007
	Nữ
	7D
	

	14
	Nguyễn Thị Thanh Loan
	10/08/2007
	Nữ
	7D
	

	15
	Nguyễn Khánh Ly
	22/01/2007
	Nữ
	7D
	

	16
	Bùi Quang Minh
	16/11/2007
	Nam
	7D
	

	17
	Phạm Thị Thuý Nga
	11/08/2007
	Nữ
	7D
	

	18
	Dương Văn Quyền
	25/12/2007
	Nam
	7D
	

	19
	Hoàng Thị Diễm Quỳnh
	21/10/2007
	Nữ
	7D
	

	20
	Nguyễn Thị Như Quỳnh
	13/10/2007
	Nữ
	7D
	

	21
	Phạm Hồng Sơn
	07/11/2007
	Nam
	7D
	

	22
	Nguyễn Hữu Sơn
	02/03/2007
	Nam
	7D
	

	23
	Nguyễn Thiên Thanh
	24/02/2007
	Nam
	7D
	

	24
	Trần Phú Thành
	02/02/2007
	Nam
	7D
	

	25
	Đỗ Văn Thành
	07/06/2007
	Nam
	7D
	

	26
	Nguyễn Văn Thành
	19/06/2007
	Nam
	7D
	

	27
	Nguyễn Hữu Thảo
	17/06/2007
	Nam
	7D
	

	28
	Nguyễn Văn Thắng
	03/10/2006
	Nam
	7D
	

	29
	Nguyễn Xuân Thắng
	12/10/2007
	Nam
	7D
	

	30
	Nguyễn Quang Thiện
	03/08/2007
	Nam
	7D
	

	31
	Nguyễn Văn Thông
	07/08/2007
	Nam
	7D
	

	32
	Trần Mạnh Tiến
	26/10/2007
	Nam
	7D
	

	33
	Đỗ Quốc Tiến
	05/09/2007
	Nam
	7D
	

	34
	Vũ Thị Kiều Trang
	13/11/2007
	Nữ
	7D
	

	35
	Bùi Nguyễn Thuỳ Trâm
	13/10/2007
	Nữ
	7D
	

	36
	Đỗ Thị Hồng Vân
	01/11/2007
	Nữ
	7D
	

	37
	Đào Thị Khánh Vi
	22/12/2007
	Nữ
	7D
	

	38
	Trần Văn Vĩ
	19/01/2007
	Nam
	7D
	

	39
	Hoàng Thị Thanh Xuân
	17/07/2007
	Nữ
	7D
	

	40
	Nguyễn Thị Phương Yến
	17/12/2007
	Nữ
	7D
	

	41
	Nguyễn Đức Kiên
	01/12/2007
	Nam
	7A
	

	
	
	
	
	
	

	
	Tổng: 41
	(Nữ: 15)      
	(Nam: 26)
	
	

	
	
	
	
	
	


                                                                                                      HIỆU TRƯỞNG

                                                                                               NGUYỄN TRƯỜNG SƠN

